
MỤC LỤC
CÔNG BÁO NĂM 2019

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VĂN BẢN ĐĂNG CÔNG BÁO NĂM 2019
(Xếp theo thứ tự cơ quan ban hành)

STT Tên cơ quan ban hành văn bản Số lượng văn bản
1 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 67
2 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 40
3 TRUNG TÂM THÔNG TIN TỈNH 1
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

STT Ngày ban 
hành

Tên/Số/Trích yếu nội 
dung văn bản

Số Công 
báo

Ngày đăng 
Công báo

Ngày có 
hiệu lực

1 04-12-2018 Quyết định Số 
3687/QĐ-UBND về 
việc phê duyệt Bộ đơn 
giá “Hoạt động quan 
trắc môi trường” trên 
địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

01 + 02 20-1-2019 04-12-2018

2 18-12-2018 Quyết định Số 
33/2018/QĐ-UBND về 
việc Quy định việc 
thực hiện một số nội 
dung chi, mức chi, lập 
dự toán và quyết toán 
kinh phí phục vụ công 
tác bảo đảm trật tự an 
toàn giao thông trên 
địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

01 + 02 20-1-2019 01-1-2019

3 20-12-2018 Quyết định Số 
34/2018/QĐ-UBND về 
việc ban hành Bảng giá 
tính thuế tài nguyên 
năm 2019 trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

01 + 02 20-1-2019 01-1-2019

4 20-12-2018 Quyết định Số 
35/2018/QĐ-UBND về 
việc Quy định hệ số 
điều chỉnh giá đất năm 
2019 trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

01 + 02 20-1-2019 01-1-2019

5 20-12-2018 Quyết định Số 01 + 02 20-1-2019 01-1-2019
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36/2018/QĐ-UBND về 
việc ban hành Quy 
định tiêu chuẩn chức 
danh lãnh đạo, quản lý 
các tổ chức thuộc Sở 
Tư pháp; Trưởng 
phòng, Phó Trưởng 
phòng Tư pháp cấp 
huyện thuộc tỉnh Thái 
Nguyên

6 20-12-2018 Quyết định Số 
37/2018/QĐ-UBND về 
việc bãi bỏ Quyết định 
số 29/2009/QĐ-UBND 
ngày 26/9/2009 của 
UBND tỉnh ban hành 
Quy chế quản lý, sử 
dụng Quỹ quốc phòng, 
an ninh tại xã, phường, 
thị trấn trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

01 + 02 20-1-2019 01-1-2019

7 20-12-2018 Quyết định Số 
38/2018/QĐ-UBND về 
việc ban hành Quy chế 
phối hợp quản lý cụm 
công nghiệp trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên

01 + 02 20-1-2019 30-12-2018

8 28-12-2018 Quyết định Số 
39/2018/QĐ-UBND về 
việc ban hành Quy 
định thi đua, khen 
thưởng phong trào 
“Thực hiện cải cách 
hành chính” tỉnh Thái 
Nguyên giai đoạn 2018 
- 2025

01 + 02 20-1-2019 15-1-2019

9 28-12-2018 Quyết định Số 
41/2018/QĐ-UBND về 

01 + 02 20-1-2019 15-1-2019
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việc bãi bỏ quyết định 
số 997/2006/QĐ-
UBND ngày 22/5/2006 
của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh về việc ban hành 
Quy chế bảo vệ bí mật 
nhà nước tỉnh Thái 
Nguyên.

10 28-12-2018 Quyết định Số 
40/2018/QĐ-UBND về 
việc bãi bỏ quyết định 
số 33/2010/QĐ-UBND 
ngày 15/10/2010 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Thái Nguyên về việc 
ban hành Quy chế đấu 
giá quyền sử dụng đất 
khi nhà nước giao đất 
có thu tiền sử dụng đất 
hoặc cho thuê đất trên 
địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên.

01 + 02 20-1-2019 15-1-2019

11 12-2-2019 Quyết định Số 
01/2019/QĐ-UBND về 
việc ban hành Quy chế 
phối hợp giữa các cơ 
quan chức năng trên 
địa bàn tỉnh trong quản 
lý nhà nước đối với 
doanh nghiệp sau đăng 
ký thành lập

06 + 07 25-5-2019 22-2-2019

12 28-2-2019 Quyết định Số 
02/2019/QĐ-UBND về 
việc bãi bỏ văn bản 
quy phạm pháp luật

06 + 07 25-5-2019 10-3-2019

13 28-2-2019 Quyết định Số 
557/QĐ-UBND về 
việc công bố kết quả 

03 + 04 + 
05

10-3-2019 28-2-2019
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hệ thống hóa văn bản 
quy phạm pháp luật 
của Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thái Nguyên trong 
kỳ 2014 - 2018

14 06-3-2019 Quyết định Số 
03/2019/QĐ-UBND về 
việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ 
sung một số nội dung 
về hợp đồng lao động 
tại các tổ chức hội 
trong quyết định của 
UBND tỉnh Thái 
Nguyên

06 + 07 25-5-2019 16-3-2019

15 29-3-2019 Quyết định Số 
05/2019/QĐ-UBND về 
việc bãi bỏ Quyết định 
số 05/2016/QĐ-UBND 
ngày 19/01/2016 của 
UBND tỉnh về việc 
ban hành Quy định tiếp 
nhận và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành 
chính, phục vụ tổ chức, 
cá nhân theo cơ chế 
một cửa, một cửa liên 
thông trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên.

06 + 07 25-5-2019 10-4-2019

16 10-4-2019 Quyết định Số 
933/QĐ-UBND về 
việc phê duyệt điều 
chỉnh quy hoạch sử 
dụng đất đến năm 2020 
và kế hoạch sử dụng 
đất năm đầu của điều 
chỉnh quy hoạch của 
thành phố Sông Công

08 + 09 30-5-2019 10-4-2019
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17 12-4-2019 Quyết định Số 
957/QĐ-UBND về 
việc phê duyệt Dự án 
Xây dựng Bảng giá đất 
giai đoạn 2020 - 2024 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

08 + 09 30-5-2019 12-4-2019

18 18-4-2019 Quyết định Số 
06/2019/QĐ-UBND về 
việc ban hành Quy 
định đơn giá thuê đất, 
thuê mặt nước trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên

06 + 07 25-5-2019 01-5-2019

19 19-4-2019 Quyết định Số 
08/2019/QĐ-UBND về 
việc ban hành Quy 
định về Đơn giá bồi 
thường nhà ở, công 
trình kiến trúc gắn liền 
với đất khi Nhà nước 
thu hồi đất trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

06 + 07 25-5-2019 01-5-2019

20 19-4-2019 Quyết định Số 
07/2019/QĐ-UBND về 
việc bãi bỏ các văn bản 
quy phạm pháp luật do 
Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành thuộc lĩnh 
vực xây dựng trên địa 
bàn tỉnh Thái nguyên

06 + 07 25-5-2019 01-5-2019

21 23-4-2019 Quyết định Số 
1023/QĐ-UBND về 
việc phê duyệt điều 
chỉnh quy hoạch sử 
dụng đất đến năm 2020 
và kế hoạch sử dụng 
đất năm đầu của điều 
chỉnh quy hoạch của 

08 + 09 30-5-2019 23-4-2019
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thị xã Phổ Yên

22 02-5-2019 Quyết định Số 
1137/QĐ-UBND về 
việc phê duyệt Đề 
cương Chương trình 
phát triển đô thị thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên giai đoạn 
2019 - 2025, định 
hướng đến năm 2035

08 + 09 30-5-2019 02-5-2019

23 07-5-2019 Quyết định Số 
1199/QĐ-UBND về 
việc phê duyệt đề 
cương và dự toán thực 
hiện nhiệm vụ “Xây 
dựng, cập nhật kế 
hoạch hành động ứng 
phó với biến đổi khí 
hậu giai đoạn 2021-
2030, tầm nhìn đến 
2050 tỉnh Thái 
Nguyên”

10 + 11 25-6-2019 07-5-2019

24 07-5-2019 Quyết định Số 
1191/QĐ-UBND về 
việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính 
lĩnh vực Dược phẩm 
thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Y tế tỉnh 
Thái Nguyên

10 + 11 25-6-2019 07-5-2019

25 08-5-2019 Quyết định Số 
1218/QĐ-UBND về 
việc phê duyệt Bộ đơn 
giá Xây dựng bảng giá 
đất và định giá đất cụ 
thể trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

08 + 09 30-5-2019 08-5-2019
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26 08-5-2019 Quyết định Số 
1216/QĐ-UBND về 
việc phê duyệt phương 
án hỗ trợ xi măng xây 
dựng kết cấu hạ tầng 
nông thôn mới trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên 
năm 2019

10 + 11 25-6-2019 08-5-2019

27 09-5-2019 Quyết định Số 
1226/QĐ-UBND về 
việc phê duyệt bổ sung 
mức chi phí hỗ trợ 1 ha 
trồng rừng, chăm sóc 
rừng trồng phòng hộ, 
đặc dụng thuộc 
Chương trình mục tiêu 
Phát triển lâm nghiệp 
bền vững giai đoạn 
2016-2020 tỉnh Thái 
Nguyên

10 + 11 25-6-2019 09-5-2019

28 15-5-2019 Quyết định Số 
1275/QĐ-UBND về 
việc phê duyệt bổ sung 
các điểm mỏ khoáng 
sản vào Quy hoạch 
thăm dò, khai thác và 
sử dụng khoáng sản 
làm vật liệu xây dựng 
thông thường trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên 
đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2025

10 + 11 25-6-2019 15-5-2019

29 16-5-2019 Quyết định Số 
09/2019/QĐ-UBND về 
việc bãi bỏ Quyết định 
số 08/2015/QĐ-UBND 
ngày 19/5/2015 của 
UBND tỉnh về việc 
ban hành Quy chế 

06 + 07 25-5-2019 01-6-2019
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quản lý đoàn của tỉnh 
Thái Nguyên ra nước 
ngoài và người nước 
ngoài vào tỉnh Thái 
Nguyên; Quyết định số 
36/2012/QĐ-UBND 
ngày 31/10/2012 của 
UBND tỉnh về việc 
ban hành Quy chế 
quản lý thống nhất các 
hoạt động đối ngoại 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

30 16-5-2019 Quyết định Số 
10/2019/QĐ-UBND 
ban hành Quy định tiêu 
chuẩn chức danh lãnh 
đạo, quản lý các 
phòng, đơn vị sự 
nghiệp trực thuộc Sở 
Ngoại vụ tỉnh Thái 
Nguyên

08 + 09 30-5-2019 01-6-2019

31 16-5-2019 Quyết định Số 
1289/QĐ-UBND về 
việc sửa đổi, bổ sung 
Quyết định số 
1645/QĐ-UBND ngày 
21/7/2010 của UBND 
tỉnh Thái nguyên

10 + 11 25-6-2019 16-5-2019

32 16-5-2019 Quyết định Số 
1290/QĐ-UBND về 
việc phê duyệt Điều lệ 
tổ chức và hoạt động 
của Quỹ Bảo vệ môi 
trường tỉnh Thái 
Nguyên.

10 + 11 25-6-2019 16-5-2019

33 16-5-2019 Quyết định Số 
1291/QĐ-UBND về 

10 + 11 25-6-2019 16-5-2019

112 CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 18+19+20/Ngày 10-12-
2019



việc ban hành Quy chế 
quản lý tài chính của 
Quỹ Bảo vệ môi 
trường tỉnh Thái 
Nguyên.

34 23-5-2019 Quyết định Số 
11/2019/QĐ-UBND về 
việc bãi bỏ Quyết định 
số 35/2015/QĐ-UBND 
ngày 20 tháng 11 năm 
2015 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Thái Nguyên 
ban hành Quy định về 
tổ chức lập, thẩm định, 
phê duyệt và quản lý 
quy hoạch xây dựng 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên.

08 + 09 30-5-2019 01-6-2019

35 28-5-2019 Quyết định Số 
12/2019/QĐ-UBND về 
việc ban hành Quy 
định về ký quỹ bảo 
đảm thực hiện dự án 
đầVề việc ban hành 
Quy định về ký quỹ 
bảo đảm thực hiện dự 
án đầu tư có sử dụng 
đất trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

10 + 11 25-6-2019 07-6-2019

36 18-6-2019 Quyết định Số 
1672/QĐ-UBND về 
việc phê duyệt Danh 
mục các ngành hàng, 
sản phẩm quan trọng 
cần khuyến khích và 
ưu tiên hỗ trợ thực hiện 
liên kết gắn với tiêu 
thụ sản phẩm trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên

10 + 11 25-6-2019 18-6-2019
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37 18-6-2019 Quyết định Số 
1676/QĐ-UBND về 
việc ban hành Danh 
mục sản phẩm nông 
nghiệp chủ lực tỉnh 
Thái Nguyên

12 15-7-2019 18-6-2019

38 20-6-2019 Quyết định Số 
1695/QĐ-UBND 
chuyển xóm thành tổ 
dân phố thuộc phường 
Đồng Bẩm, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên

12 15-7-2019 20-6-2019

39 25-6-2019 Quyết định Số 
1765/QĐ-UBND phê 
duyệt Phương án tổng 
thể sắp xếp các đơn vị 
hành chính cấp xã trên 
địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên giai đoạn 2019 
- 2021

12 15-7-2019 25-6-2019

40 26-6-2019 Quyết định Số 
1770/QĐ-UBND về 
việc phê duyệt chuyển 
tiếp, bổ sung kế hoạch 
sử dụng đất năm 2019 
của các huyện, thành 
phố, thị xã trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

10 + 11 25-6-2019 26-6-2019

41 26-6-2019 Quyết định Số 
1773/QĐ-UBND về 
việc phê duyệt bổ sung 
quy hoạch quản lý chất 
thải rắn vùng tỉnh Thái 
Nguyên đến năm 2025, 
tầm nhìn đến năm 
2050

12 15-7-2019 26-6-2019
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42 17-7-2019 Quyết định Số 
2176/QĐ-UBND về 
việc phê duyệt chuyển 
tiếp, bổ sung kế hoạch 
sử dụng đất năm 2019 
của các huyện, thành 
phố, thị xã trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

12 15-7-2019 17-7-2019

43 25-7-2019 Quyết định Số 
13/2019/QĐ-UBND 
Ban hành Quy chế 
phối hợp trong công 
tác quản lý cư trú và 
hoạt động của người 
nước ngoài trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên.

16+17 30-10-2019 15-8-2019

44 25-7-2019 Quyết định Số 
15/2019/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định 
tiêu chuẩn chức danh 
lãnh đạo, quản lý 
Phòng Giáo dục và 
Đào tạo thuộc UBND 
cấp huyện; tiêu chuẩn 
chức danh lãnh đạo, 
quản lý các đơn vị, tổ 
chức thuộc và trực 
thuộc Sở Giáo dục và 
Đào tạo.

16+17 30-10-2019 05-8-2019

45 25-7-2019 Quyết định Số 
14/2019/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định 
tiêu chuẩn chức danh 
lãnh đạo, quản lý các 
phòng và tương đương 
thuộc Ban Dân tộc; 
Trưởng phòng, Phó 
Trưởng phòng Dân tộc 
thuộc UBND các 

16+17 30-10-2019 05-8-2019
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huyện, thành phố, thị 
xã trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên.

46 02-8-2019 Quyết định Số 
16/2019/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định 
tiêu chuẩn, định mức 
xe ô tô chuyên dùng 
trang bị cho các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị  
thuộc phạm vi quản lý 
của tỉnh Thái Nguyên.

16+17 30-10-2019 15-8-2019

47 20-8-2019 Quyết định Số 
17/2019/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định về 
quản lý nghĩa trang, cơ 
sở hỏa táng trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên.

16+17 30-10-2019 01-9-2019

48 20-8-2019 Quyết định Số 
18/2019/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định về 
quản lý và bảo vệ kết 
cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên.

16+17 30-10-2019 01-9-2019

49 20-8-2019 Quyết định Số 
19/2019/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định 
tiêu chuẩn chức danh 
lãnh đạo, quản lý các 
phòng, đơn vị thuộc và 
trực thuộc Sở Nông 
nghiệp và Phát triển 
nông thôn; Trưởng 
phòng, Phó Trưởng 
phòng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn 
thuộc Uỷ ban nhân dân 

16+17 30-10-2019 01-9-2019

116 CÔNG BÁO THÁI NGUYÊN/Số 18+19+20/Ngày 10-12-
2019



huyện; Lãnh đạo theo 
dõi, phụ trách lĩnh vực 
Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn của 
Phòng Kinh tế thuộc 
Uỷ ban nhân dân thành 
phố, thị xã trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên.

50 22-8-2019 Quyết định Số 
20/2019/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định 
tiêu chuẩn chức danh 
lãnh đạo, quản lý các 
cơ quan, đơn vị, phòng 
chuyên môn thuộc Sở 
Lao động - Thương 
binh và Xã hội; 
Trưởng phòng, Phó 
Trưởng phòng Lao 
động - Thương binh và 
Xã hội cấp huyện 
thuộc tỉnh Thái 
Nguyên.

16+17 30-10-2019 01-9-2019

51 22-8-2019 Quyết định Số 
22/2019/QĐ-UBND 
Quy định tỷ lệ quy đổi 
từ số lượng khoáng sản 
thành phẩm ra số 
lượng khoáng sản 
nguyên khai làm căn 
cứ tính phí bảo vệ môi 
trường đối với khai 
thác khoáng sản trên 
địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên.

16+17 30-10-2019 05-9-2019

52 22-8-2019 Quyết định Số 
23/2019/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định 
tiêu chuẩn chức danh 
lãnh đạo, quản lý các 

16+17 30-10-2019 01-9-2019
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tổ chức, cơ quan, đơn 
vị thuộc và trực thuộc 
Sở Y tế; Trưởng 
phòng, Phó Trưởng 
phòng Y tế huyện, 
thành phố, thị xã thuộc 
tỉnh Thái Nguyên.

53 16-10-2019 Quyết định Số 
24/2019/QĐ-UBND 
Bãi bỏ văn bản quy 
phạm pháp luật do Ủy 
ban nhân dân tỉnh Thái 
Nguyên ban hành 
thuộc lĩnh vực Tư 
pháp.

16+17 30-10-2019 01-11-2019

54 21-10-2019 Quyết định Số 
30/2019/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định 
tiêu chuẩn chức danh 
lãnh đạo, quản lý đối 
với cấp trưởng, cấp 
phó các phòng thuộc 
Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công 
trình giao thông tỉnh 
Thái Nguyên

18+19+20 10-12-2019 01-11-2019

55 21-10-2019 Quyết định Số 
25/2019/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định 
tiêu chuẩn chức danh 
lãnh đạo, quản lý các 
phòng, đơn vị thuộc và 
trực thuộc Ban Quản lý 
các Khu công nghiệp 
Thái Nguyên.

18+19+20 10-12-2019 01-11-2019

56 21-10-2019 Quyết định Số 
26/2019/QĐ-UBND 
Ban hành Quy chế tổ 

18+19+20 10-12-2019 01-11-2019
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chức và hoạt động của 
xóm, tổ dân phố trên 
địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên.

57 21-10-2019 Quyết định Số 
27/2019/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định 
tiêu chuẩn chức danh 
lãnh đạo đối với 
Trưởng phòng, Phó 
Trưởng phòng thuộc 
Quỹ Phát triển đất tỉnh 
Thái Nguyên

18+19+20 10-12-2019 01-11-2019

58 21-10-2019 Quyết định Số 
28/2019/QĐ-UBND 
Ban hành Quy chế thu 
thập, quản lý, khai 
thác, chia sẻ và sử 
dụng thông tin, dữ liệu 
tài nguyên và môi 
trường của tỉnh Thái 
Nguyên.

18+19+20 10-12-2019 10-11-2019

59 21-10-2019 Quyết định Số 
29/2019/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định 
tiêu chuẩn chức danh 
lãnh đạo, quản lý các 
phòng, đơn vị thuộc và 
trực thuộc Sở Giao 
thông vận tải tỉnh Thái 
Nguyên

18+19+20 10-12-2019 01-11-2019

60 01-11-2019 Quyết định Số 
32/2019/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định 
tiêu chuẩn, định mức 
sử dụng diện tích 
chuyên dùng của các 
cơ quan, tổ chức, đơn 

18+19+20 10-12-2019 15-11-2019
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vị thuộc phạm vi quản 
lý của tỉnh Thái 
Nguyên

61 01-11-2019 Quyết định Số 
31/2019/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định 
thực hiện nếp sống văn 
minh trong việc cưới, 
việc tang trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

18+19+20 10-12-2019 01-12-2019

62 18-11-2019 Quyết định Số 
33/2019/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định thi 
đua, khen thưởng trong 
phong trào “Bảo đảm 
trật tự an toàn giao 
thông tỉnh Thái 
Nguyên” giai đoạn 
2019 - 2025

18+19+20 10-12-2019 01-12-2019

63 18-11-2019 Quyết định Số 
35/2019/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định thi 
đua, khen thưởng trong 
phong trào “Xây dựng 
và phát triển hạ tầng 
giao thông tỉnh Thái 
Nguyên” giai đoạn 
2019 - 2025

18+19+20 10-12-2019 01-12-2019

64 18-11-2019 Quyết định Số 
34/2019/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định thi 
đua, khen thưởng trong 
phong trào “Toàn dân 
phòng cháy, chữa 
cháy” tỉnh Thái 
Nguyên giai đoạn 2019 
- 2025

18+19+20 10-12-2019 01-12-2019
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65 18-11-2019 Quyết định Số 
36/2019/QĐ-UBND 
Bãi bỏ 10 văn bản quy 
phạm pháp luật do Ủy 
ban nhân dân tỉnh Thái 
Nguyên ban hành 
thuộc lĩnh vực tài 
chính, ngân sách

18+19+20 10-12-2019 28-11-2019

66 20-11-2019 Quyết định Số 
37/2019/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định 
tiêu chuẩn, điều kiện 
chức danh Trưởng 
phòng, Phó Trưởng 
phòng và tương đương 
thuộc Sở Tài chính; 
Trưởng phòng, Phó 
Trưởng phòng Tài 
chính - Kế hoạch thuộc 
Uỷ ban nhân dân các 
huyện, thành phố, thị 
xã thuộc tỉnh Thái 
Nguyên

18+19+20 10-12-2019 01-12-2019

67 05-12-2019 Quyết định Số 
38/2019/QĐ-UBND 
Phân cấp thẩm quyền 
ban hành tiêu chuẩn, 
định mức sử dụng máy 
móc, thiết bị chuyên 
dùng thuộc lĩnh vực y 
tế, của các cơ quan, 
đơn vị thuộc phạm vi 
quản lý tỉnh Thái 
Nguyên

18+19+20 10-12-2019 05-12-2019
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

STT Ngày ban 
hành

Tên/Số/Trích yếu nội 
dung văn bản

Số 
Công 
báo

Ngày đăng 
Công báo

Ngày có 
hiệu lực

1 08-12-2018 Nghị quyết Số 22/NQ-
HĐND về việc thông 
qua Chương trình phát 
triển đô thị tỉnh Thái 
Nguyên giai đoạn 
2018-2020, định hướng 
đến năm 2035.

01 + 02 20-1-2019 08-12-2018

2 08-12-2018 Nghị quyết Số 23/NQ-
HĐND về việc giao 
biên chế công chức 
hành chính, quyết định 
biên chế sự nghiệp và 
hợp đồng lao động theo 
Nghị định số 
68/2000/NĐ-CP của 
tỉnh Thái Nguyên năm 
2019.

01 + 02 20-1-2019 08-12-2018

3 08-12-2018 Nghị quyết Số 24/NQ-
HĐND về việc nhập 
xóm thuộc xã Yên Lạc, 
huyện Phú Lương; xã 
Hóa Trung, xã Minh 
Lập, huyện Đồng Hỷ; 
xã Tràng Xá, xã 
Phương Giao, huyện 
Võ Nhai.

01 + 02 20-1-2019 08-12-2018

4 08-12-2018 Nghị quyết Số 25/NQ-
HĐND về việc thông 
qua kết quả thực hiện 
kế hoạch sử dụng đất 
năm 2018 và kế hoạch 
sử dụng đất năm 2019 

01 + 02 20-1-2019 08-12-2018
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trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên.

5 08-12-2018 Nghị quyết Số 21/NQ-
HĐND về việc ban 
hành chính sách ưu đãi 
đầu tư đối với phần 
diện tích thuê thêm 
17,1ha của Công ty 
TNHH Samsung 
Electronics Việt Nam 
Thái Nguyên tại Khu 
công nghiệp Yên Bình, 
tỉnh Thái Nguyên.

01 + 02 20-1-2019 08-12-2018

6 27-3-2019 Nghị quyết Số 07/NQ-
HĐND về việc Quyết 
định chủ trương đầu tư 
dự án đầu tư xây dựng 
tháp Anten truyền hình 
Thái Nguyên

06 + 07 25-5-2019 27-3-2019

7 27-3-2019 Nghị quyết Số 06/NQ-
HĐND về điều chỉnh 
bổ sung kế hoạch đầu 
tư công trung hạn 
nguồn vốn NSNN giai 
đoạn 2016-2020 tỉnh 
TN

06 + 07 25-5-2019 27-3-2019

8 27-3-2019 Nghị quyết Số 05/NQ-
HĐND về việc quyết 
định chủ trương đầu tư 
dự án: đường đô thị dọc 
Sông Công, TP Sông 
Công theo hình thức 
đối tác công tư (PPP), 
hợp đồng xây dựng 
chuyển giao (BT)

06 + 07 25-5-2019 27-3-2019

9 27-3-2019 Nghị quyết Số 03/NQ-
HĐND về việc quyết 

06 + 07 25-5-2019 27-3-2019
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định chủ trương chuyển 
mục đích sử dụng rừng 
sang mục đích khác để 
thực hiện dự án trên địa 
bàn tỉnh TN

10 27-3-2019 Nghị quyết Số 01/NQ-
HĐND về việc xác 
nhận kết quả miễn 
nhiệm PCT UBND tỉnh 
Thái Nguyên khóa 
XIII, nhiệm kỳ 2016-
2021

06 + 07 25-5-2019 27-3-2019

11 27-3-2019 Nghị quyết Số 04/NQ-
HĐND về việc hỗ trợ 
kinh phí từ nguồn NS 
tỉnh năm 2019 giúp 
tỉnh Luang Prabang, 
nước CH DCND Lào 
thực hiện xây dựng 
công trình hữu nghị về 
giáo dục

06 + 07 25-5-2019 27-3-2019

12 22-7-2019 Nghị quyết Số 10/NQ-
HĐND Về việc xác 
nhận kết quả miễn 
nhiệm Phó Trưởng ban 
chuyên trách Ban Văn 
hóa - Xã hội Hội đồng 
nhân dân tỉnh Thái 
Nguyên khoá XIII, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021

13 + 14 
+ 15

10-8-2019 22-7-2019

13 22-7-2019 Nghị quyết Số 11/NQ-
HĐND Về việc xác 
nhận kết quả miễn 
nhiệm Trưởng ban 
chuyên trách Ban Kinh 
tế - Ngân sách Hội 
đồng nhân dân tỉnh 
Thái Nguyên khoá 

13 + 14 
+ 15

10-8-2019 22-7-2019
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XIII, nhiệm kỳ 2016 - 
2021

14 22-7-2019 Nghị quyết Số 13/NQ-
HĐND Xác nhận kết 
quả miễn nhiệm Ủy 
viên UBND tỉnh Thái 
Nguyên khóa XIII, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021

13 + 14 
+ 15

10-8-2019 22-7-2019

15 22-7-2019 Nghị quyết Số 14/NQ-
HĐND Về việc xác 
nhận kết quả bầu bổ 
sung Ủy viên UBND 
tỉnh Thái Nguyên khóa 
XIII, nhiệm kỳ 2016 - 
2021

13 + 14 
+ 15

10-8-2019 22-7-2019

16 22-7-2019 Nghị quyết Số 15/NQ-
HĐND Về việc xác 
nhận kết quả bầu 
Trưởng ban chuyên 
trách Ban Kinh tế - 
Ngân sách Hội đồng 
nhân dân tỉnh Thái 
Nguyên  khoá XIII, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021

13 + 14 
+ 15

10-8-2019 22-7-2019

17 22-7-2019 Nghị quyết Số 16/NQ-
HĐND Về việc xác 
nhận kết quả bầu Phó 
Trưởng ban chuyên 
trách Ban Kinh tế - 
Ngân sách Hội đồng 
nhân dân tỉnh Thái 
Nguyên khoá XIII, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021

13 + 14 
+ 15

10-8-2019 22-7-2019

18 22-7-2019 Nghị quyết Số 18/NQ-
HĐND Về việc xác 
nhận kết quả bầu Phó 
Trưởng ban chuyên 

13 + 14 
+ 15

10-8-2019 22-7-2019
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trách Ban Văn hóa - Xã 
hội Hội đồng nhân dân 
tỉnh Thái Nguyên khoá 
XIII,nhiệm kỳ 2016 - 
2021

19 22-7-2019 Nghị quyết Số 17/NQ-
HĐND Về việc cho 
thôi làm nhiệm vụ đại 
biểu Hội đồng nhân dân 
tỉnh Thái Nguyên khoá 
XIII, nhiệm kỳ 2016 - 
2021

13 + 14 
+ 15

10-8-2019 22-7-2019

20 22-7-2019 Nghị quyết Số 19/NQ-
HĐND Về kết quả thực 
hiện nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội 6 
tháng đầu năm và 
nhiệm vụ, giải pháp 
trọng tâm 6 tháng cuối 
năm 2019

13 + 14 
+ 15

10-8-2019 22-7-2019

21 23-7-2019 Nghị quyết Số 
01/2019/NQ-HĐND 
quy định chính sách hỗ 
trợ đối với người cai 
nghiện ma túy tự 
nguyện tại cơ sở cai 
nghiện ma túy công lập 
của tỉnh Thái Nguyên

12 15-7-2019 02-8-2019

22 23-7-2019 Nghị quyết Số 31/NQ-
HĐND Về việc Quyết 
định chủ trương điều 
chỉnh, bổ sung dự án 
đầu tư xây dựng Đường 
36m nối Khu công 
nghiệp Sông Công II 
với Quốc lộ 3 cũ và nút 
giao Sông Công Hạng 
mục: Cổng chào Khu 

13 + 14 
+ 15

10-8-2019 23-7-2019
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công nghiệp Sông 
Công II và cải tạo nút 
giao Sông Công.

23 23-7-2019 Nghị quyết Số 30/NQ-
HĐND Về việc Quyết 
định chủ trương đầu tư 
dự án: Cải tạo, nâng  
cấp đường ĐT. 261 
đoạn từ Km1+00 đến 
Km20+00, tỉnh Thái 
Nguyên.

13 + 14 
+ 15

10-8-2019 23-7-2019

24 23-7-2019 Nghị quyết Số 29/NQ-
HĐND Chấp thuận Báo 
cáo đề xuất chủ trương 
đầu tư dự án: Nâng cấp, 
mở rộng tuyến đường 
từ Km31 (Quốc lộ 3) 
đến Di tích lịch sử 
Quốc gia đặc biệt ATK 
Định Hóa (Nhà tưởng 
niệm Chủ tịch Hồ Chí 
Minh).

13 + 14 
+ 15

10-8-2019 23-7-2019

25 23-7-2019 Nghị quyết Số 28/NQ-
HĐND Về chủ trương 
đầu tư dự án xây dựng 
hạ tầng Khu đô thị thị 
trấn Chợ Chu, huyện 
Định Hóa.

13 + 14 
+ 15

10-8-2019 23-7-2019

26 23-7-2019 Nghị quyết Số 27/NQ-
HĐND Về chủ trương 
đầu tư dự án xây dựng 
hạ tầng Điểm dân cư 
nông thôn xóm Hanh, 
xã Hồng Tiến, thị xã 
Phổ Yên.

13 + 14 
+ 15

10-8-2019 23-7-2019

27 23-7-2019 Nghị quyết Số 25/NQ-
HĐND Về việc Quyết 

13 + 14 10-8-2019 23-7-2019
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định chủ trương đầu tư 
dự án: Nâng cấp, mở 
rộng đường Cách mạng 
tháng 10 thành phố 
Sông Công (Giai đoạn 
II) theo hình thức PPP - 
Hợp đồng BT.

+ 15

28 23-7-2019 Nghị quyết Số 24/NQ-
HĐND Về việc giữ 
nguyên ưu đãi đầu tư 
cho dự án Samsung 
Electro - Mechanics 
Việt Nam tại Khu công 
nghiệp Yên Bình,  tỉnh 
Thái Nguyên của Công 
ty TNHH Samsung 
Electro - Mechanics 
Việt Nam.

13 + 14 
+ 15

10-8-2019 23-7-2019

29 23-7-2019 Nghị quyết Số 23/NQ-
HĐND Về việc sáp 
nhập xóm,  tổ dân phố 
tại một số xã, phường, 
thị trấn thuộc thành phố 
Thái Nguyên, huyện 
Đồng Hỷ và huyện Đại 
từ

13 + 14 
+ 15

10-8-2019 23-7-2019

30 23-7-2019 Nghị quyết Số 22/NQ-
HĐND Về việc sắp xếp 
các đơn vị hành chính 
cấp xã trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên giai đoạn 
2019 - 2021

13 + 14 
+ 15

10-8-2019 23-7-2019

31 23-7-2019 Nghị quyết Số 20/NQ-
HĐND Về chương 
trình giám sát của Hội 
đồng nhân dân tỉnh 
Thái Nguyên năm 2020

13 + 14 
+ 15

10-8-2019 23-7-2019
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32 23-7-2019 Nghị quyết Số 34/NQ-
HĐND Về việc bổ sung 
biên chế sự nghiệp 
khác năm 2019 cho Sở 
Giao thông vận tải, Sở 
Tài nguyên và Môi 
trường.

13 + 14 
+ 15

10-8-2019 23-7-2019

33 23-7-2019 Nghị quyết Số 
05/2019/NQ-HĐND 
quy định chính sách 
khuyến khích đầu tư 
vào nông nghiệp, nông 
thôn trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

12 15-7-2019 02-8-2019

34 23-7-2019 Nghị quyết Số 33/NQ-
HĐND Thông qua Đề 
án “Mỗi xã một sản 
phẩm” tỉnh Thái 
Nguyên, giai đoạn 2019 
- 2025.

13 + 14 
+ 15

10-8-2019 23-7-2019

35 23-7-2019 Nghị quyết Số 
04/2019/NQ-HĐND 
quy định mức thu học 
phí đối với cấp học 
mầm non và cấp học 
phổ thông công lập 
thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân năm học 2019 
- 2020 thuộc tỉnh Thái 
Nguyên quản lý

12 15-7-2019 02-8-2019

36 23-7-2019 Nghị quyết Số 
03/2019/NQ-HĐND 
quy định mức chi cho 
công tác điều tra số liệu 
Bộ chỉ số theo dõi đánh 
giá nước sạch và vệ 
sinh môi trường nông 
thôn;kiểm tra đánh giá 

12 15-7-2019 02-8-2019
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chất lượng nước tại hộ 
gia đình vùng nguồn 
nướcbị ô nhiễm hằng 
năm trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

37 23-7-2019 Nghị quyết Số 
02/2019/NQ-HĐND 
quy định mức quà tặng 
chúc thọ, mừng thọ 
người cao tuổ trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên

12 15-7-2019 23-7-2019

38 23-7-2019 Nghị quyết Số 21/NQ-
HĐND Thông qua kết 
quả giám sát việc giải 
quyết các ý kiến, kiến 
nghị của cử tri gửi đến 
Kỳ họp thứ 8 và các ý 
kiến, kiến nghị tại Nghị 
quyết số 12/NQ-HĐND 
ngày 08/12/2018 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh

13 + 14 
+ 15

10-8-2019 23-7-2019

39 23-7-2019 Nghị quyết Số 32/NQ-
HĐND Về việc thông 
qua bổ sung kế hoạch 
sử dụng đất năm 2019 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên.

13 + 14 
+ 15

10-8-2019 23-7-2019

40 25-10-2019 Nghị quyết Số 02/NQ-
HĐND về việc xác 
nhận kết quả bổ sung 
Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Thái Nguyên khóa 
XIII, nhiệm kỳ 2016-
2021

06 + 07 25-5-2019 25-10-2019
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TRUNG TÂM THÔNG TIN TỈNH

STT Ngày ban 
hành

Tên/Số/Trích yếu nội 
dung văn bản

Số Công 
báo

Ngày đăng 
Công báo

Ngày có 
hiệu lực

1 18-12-2019 Mục lục Số Công báo 
năm 2019

18+19+20 10-12-2019 18-12-2019
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